
STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 Phòng Học Tầng 3 khu nhà điều hành 1 01 máy chiếu; bàn ghế; 01 bộ máy tính

2 Phòng học Tầng 7 tòa nhà A 1
01 máy chiếu; bàn ghế; 01 bảng; 01 bộ 

máy tính

3 Phòng học tâng 10 khu nhà D 1
01 máy chiếu; bàn ghế; 01 bảng; 01 bộ 

máy tính

4 Phòng học Tầng 6 tòa nhà c 1
01 máy chiếu; bàn ghế; 01 bảng; 01 bộ 

máy tính

5 Phòng học Tầng 9 tòa nhà E 1
01 máy chiếu; bàn ghế; 01 bảng; 01 bộ 

máy tính

1 Phòng đào tạo 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

2 Màn hình ti vi 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

3 Bộ máy tính 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

4 Máy chiếu 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

5 Bảng viết 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

6 Bộ bàn ghế 50 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

7 Dao mổ điện cao tần 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

8 Mô hình giải phẫu não với hệ thống thần kinh 8 phần 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

9 Mô hình hệ thống xương sọ 7 phần 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

10 Mô hình xương toàn thân có dây chằng cao 170cm 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

11 Mô hình phổi phân đoạn 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

12 Mô hình thực tập đo huyết áp cánh tay 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

13 Mô hình thực hành tiêm cánh tay 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

14 Mô hình tiêm tĩnh mạch trẻ sơ sinh 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

15 Mô hình thông tiểu nam 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

16 Mô hình thông tiểu nữ 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

17 Mô hình đặt nội khí quản người lớn 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

18 Mô hình đặt nội khí quản trẻ em có bóp bóng 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

19 Mô hình đỡ đẻ thông thường 1 Trung tâm đào tạo tiền lâm sàng

1 Phòng giao ban 1 Chấn Thương

2 Phòng trực 2 Chấn Thương

3 Màn hình ti vi 1 Chấn Thương

4 Bộ máy tính 1 Chấn Thương
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5 Máy chiếu 1 Chấn Thương

6 Bảng viết 1 Chấn Thương

7 Bộ bàn ghế 20 Chấn Thương

8 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 1 Chấn Thương

9 Máy (Xe) hút dịch khí lực thấp liên tục 3 Chấn Thương

10 Xe cáng đẩy bệnh nhân 2 Chấn Thương

11 Đèn đọc phim 2 Chấn Thương

12
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
5 Chấn Thương

13 Đèn mổ di động 1 Chấn Thương

14 Máy hút chân không áp lực thấp 1 Chấn Thương

15 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 Chấn Thương

16 Giường HSCC điều khiển điện 7 Chấn Thương

17 Bơm tiêm điện 1 Chấn Thương

18 Máy truyền dịch 1 Chấn Thương

1 Phòng giao ban 1 Ngoại

2 Phòng trực 2 Ngoại

3 Màn hình ti vi 1 Ngoại

4 Bộ máy tính 1 Ngoại

5 Máy chiếu 1 Ngoại

6 Bảng viết 1 Ngoại

7 Bộ bàn ghế 20 Ngoại

8 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1 Ngoại

9 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 2 Ngoại

10 Đèn khám và tiểu phẫu 1 Ngoại

11 Bàn tiểu phẫu 1 Ngoại

12 Bồn rửa tay phẫu thuật 1 Ngoại

13
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
4 Ngoại

14 Máy hút chân không áp lực thấp 1 Ngoại

15 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 Ngoại

16 Giường HSCC điều khiển điện 4 Ngoại

17 Bơm tiêm điện 2 Ngoại

18 Máy truyền dịch 2 Ngoại

1 Phòng giao ban 1 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

2 Phòng trực 2 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

3 Màn hình ti vi 1 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

4 Bộ máy tính 1 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

5 Bơm tiêm điện 4 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

6 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu 3 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

7 Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

8 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

9 Máy truyền dịch 3 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

10 Máy xông khí dung 2 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

11 Xe hút dịch cắm tường 6 Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

1 Phòng Giao ban 1 Bệnh Nhiệt Đới

Khoa Ngoại

Khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

Khoa bệnh nhiệt đới



2 Phòng trực 2 Bệnh Nhiệt Đới

2 Màn hình tivi 1 Bệnh Nhiệt Đới

5 Máy tính 1 Bệnh Nhiệt Đới

6 Bảng viết 4 Bệnh Nhiệt Đới

7 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 3 Bệnh Nhiệt Đới

8 Máy điện tim 6 kênh 1 Bệnh Nhiệt Đới

9 Bồn rửa tay vô trùng tự động 1 Bệnh Nhiệt Đới

10
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
4 Bệnh Nhiệt Đới

11 Bơm tiêm điện 5 Bệnh Nhiệt Đới

12 Máy truyền dịch 4 Bệnh Nhiệt Đới

13 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 5 Bệnh Nhiệt Đới

14 Máy thở 2 Bệnh Nhiệt Đới

15 Máy làm ấm dịch truyền 1 Bệnh Nhiệt Đới

1 Phòng giao ban 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

2 Phòng trực 2 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

3 Màn hình ti vi 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

4 Bộ máy tính 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

5 Máy chiếu 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

6 Bảng viết 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

7 Bộ bàn ghế 20 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

8 Máy truyền dịch 2 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

9 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 2 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

10 Bồn rửa dụng cụ 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

11 Bơm tiêm điện 6 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

12 Máy điện tim 6 kênh 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

13 Bộ hút dịch áp lực thấp sử dụng khí hút trung tâm 3 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

14 Xe cáng đẩy bệnh nhân 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

15 Bồn rửa tay tự động 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

16
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
4 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

17 Máy thở 3 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

18 Máy ghi thể tích ký toàn thân 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

19 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

20 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 3 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

21 Giường HSCC điều khiển điện 4 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

22 Hệ thống soi phế quản 1 Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

1 Phòng giao ban 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

2 Phòng trực 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

3 Màn hình ti vi 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

4 Bộ máy tính 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

5 Máy chiếu 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

6 Bảng viết 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

7 Bộ bàn ghế 20 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

8 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

9 Máy làm ấm dịch truyền 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

10 Xe đẩy bệnh nhân ngồi 10 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

Khoa Nội Hô Hấp & Bệnh Nghề Nghiệp

Khoa Hồi Sức tích cực - TNT



11 Bồn rửa tay phẫu thuật vô trùng tự động 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

12 Máy điện tim 6 kênh 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

13 Máy xông khí dung 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

14 Bộ đặt nội khí quản có Camera 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

15 Bơm tiêm điện 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

16 Máy truyền dịch 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

17 Máy hút dịch 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

18 Máy thở xách tay 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

19 Đèn mổ di động 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

20 Máy thở 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

21 Bàn mổ 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

22 Cưa cắt bột điện 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

23 Giường HSCC điều khiển bằng tay 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

24 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

25 Bộ hô hấp 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

26 Bộ va ly cấp cứu 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

27 Máy sốc điện 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

28 Bơm tiêm điện 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

29 Máy truyền dịch 18 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

30 Máy siêu lọc liên tục 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

31 Bơm tiêm điện 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

32 Bộ đèn soi nội khí quản lưỡi cong 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

33 Máy rửa quả lọc 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

34 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

35 Máy (Xe) hút dịch khí lực thấp liên tục 4 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

36 Thiết bị làm sạch không khí 4 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

37 Bồn rửa tay vô trùng 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

38 Xe inox đựng dụng cụ cấp cứu 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

39 Bồn rửa tay chuyên dụng 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

40 Hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

41 Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

42 Máy bọc giầy tự động 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

43 Bộ đặt nội khí quản có Camera 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

44 Cân bệnh nhân nâng hạ bằng điện 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

45
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

46 Máy xử lý nước RO 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

47 Bơm tiêm điện 3 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

48 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 14 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

49 Máy đo áp lực nội sọ 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

50 Máy siêu lọc máu liên tục 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

51 Giường HSCC điều khiển điện 13 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

52 Hệ thống lọc máu gan hấp thụ phân tử 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

53 Máy siêu âm 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

54 Máy thở 22 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

55 Monitor theo dõi bệnh nhân 8 thông số 4 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

56 Bơm tiêm điện 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

57 Hệ thống nội soi khí quản 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

58 Máy sốc điện 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

59 Giường HSCC điều khiển điện 10 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo



60 Hệ thống tim phổi nhân tạo hồi sức cấp cứu 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

61 Hệ thống hạ thân nhiệt 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

62 Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

63 Bơm tiêm điện 6 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

64 Giường HSCC điều khiển bằng điện 9 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

65 Giường HSCC điều khiển bằng tay 5 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

66 Bơm tiêm điện 4 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

67 Máy làm ấm dịch truyền 2 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

68 Máy phá rung tim 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

69 Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể 1 buồng 1 Hồi Sức Tích Cực- Thận nhân tạo

1 Phòng giao ban 1 Khoa Nội B

2 Phòng trực 2 Khoa Nội B

4 Màn hình ti vi 1 Khoa Nội B

5 Bộ máy tính 1 Khoa Nội B

6 Máy chiếu 1 Khoa Nội B

7 Bảng viết 1 Khoa Nội B

8 Bộ bàn ghế 20 Khoa Nội B

9 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 1 Khoa Nội B

10
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
2 Khoa Nội B

11 Máy điện tim 1 kênh 1 Khoa Nội B

12 Xe cáng đẩy bệnh nhân 1 Khoa Nội B

13 Máy đo huyết áp tự động để  bàn 1 Khoa Nội B

14 Máy truyền dịch 3 Khoa Nội B

15 Bơm tiêm điện 4 Khoa Nội B

16 Máy điện tim 6 kênh 1 Khoa Nội B

17 Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh 1 Khoa Nội B

18 Đầu ghi Holter huyết áp 1 Khoa Nội B

19 Giường HSCC điều khiển điện 1 Khoa Nội B

20 Máy phá rung tim 1 Khoa Nội B

21 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 2 Khoa Nội B

22 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 Khoa Nội B

23 Giường HSCC điều khiển bằng tay 2 Khoa Nội B

1 Phòng giao ban 1 Khoa Nội tổng hợp

2 Phòng trực 2 Khoa Nội tổng hợp

4 Màn hình ti vi 1 Khoa Nội tổng hợp

5 Bộ máy tính 1 Khoa Nội tổng hợp

6 Máy chiếu 1 Khoa Nội tổng hợp

7 Bảng viết 1 Khoa Nội tổng hợp

8 Bộ bàn ghế 20 Khoa Nội tổng hợp

9 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 Khoa Nội tổng hợp

10 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 1 Khoa Nội tổng hợp

11 Bàn khám 1 Khoa Nội tổng hợp

12 Bồn rửa dụng cụ 1 Khoa Nội tổng hợp

13 Xe cáng đẩy bệnh nhân 5 Khoa Nội tổng hợp

14 Tủ cấp cứu 1 Khoa Nội tổng hợp

Khoa Nội B

Khoa Nội Tổng Hợp



15 Máy xông khí dung 3 Khoa Nội tổng hợp

16 Máy siêu âm 2 Khoa Nội tổng hợp

17
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
5 Khoa Nội tổng hợp

18 Bơm tiêm điện 4 Khoa Nội tổng hợp

19 Máy điện tim 6 kênh 1 Khoa Nội tổng hợp

20 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 Khoa Nội tổng hợp

21 Máy truyền dịch 1 Khoa Nội tổng hợp

1 Phòng giao ban 1 Tim Mạch

2 Phòng trực 2 Tim Mạch

3 Màn hình ti vi 1 Tim Mạch

4 Bộ máy tính 1 Tim Mạch

5 Máy chiếu 1 Tim Mạch

6 Bảng viết 1 Tim Mạch

7 Bộ bàn ghế 20 Tim Mạch

8 Máy điện tim 1 kênh 1 Tim Mạch

9 Bơm tiêm điện 10 Tim Mạch

10 Máy truyền dịch 2 Tim Mạch

11 Máy điện tim 12 kênh 2 Tim Mạch

12 Hệ thống Holter điện tim và huyết áp 2 Tim Mạch

13 Máy theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu 2 Tim Mạch

14 Xe cáng đẩy bệnh nhân 8 Tim Mạch

15 Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường 25 Tim Mạch

16 Máy xông khí dung 1 Tim Mạch

17 Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu 2 Tim Mạch

18 Bộ hút dịch áp lực cao sử dụng khí hút trung tâm 1 Tim Mạch

19 Bộ hút dịch áp lực cao sử dụng khí hút trung tâm 1 Tim Mạch

20
Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống 

thông tin bệnh viện
6 Tim Mạch

21 Đèn đọc phim 2 Tim Mạch

22 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 5 Tim Mạch

23 Máy sốc điện 1 Tim Mạch

24 Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh 7 Tim Mạch

25 Đầu ghi Holter huyết áp 7 Tim Mạch

26 Giường HSCC điều khiển điện 5 Tim Mạch

27 Hệ thống máy tính và phần mềm điện tim và huyết áp 1 Tim Mạch

28 Máy siêu âm 1 Tim Mạch

29 Máy thở 2 Tim Mạch

30 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 5 Tim Mạch

31 Giường HSCC điều khiển bằng tay 2 Tim Mạch

32 Máy phá rung tim 1 Tim Mạch

33 Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể 1 buồng 2 Tim Mạch

1 Phòng giao ban 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

2 Phòng trực 2 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

3 Màn hình ti vi 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

4 Bộ máy tính 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

5 Bồn ngâm khử khuẩn dụng cụ 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

6 Bồn rửa áp lực cho dụng cụ can thiệp tim mạch 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

Khoa Nội Tim Mạch

Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch



7 Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

8 Xe đẩy dụng cụ mổ 2 tầng 3 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

9 Tủ dụng cụ cấp cứu di động 4 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

10 Tủ đựng thuốc cấp cứu 2 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

11 Đèn đọc phim 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

12 Xe cáng đẩy bệnh nhân 4 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

13 Áo chì 10 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

14 Bộ hút dịch áp lực cao sử dụng khí hút trung tâm 10 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

15 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

16 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hoàn chỉnh 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

17 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch bổ sung 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

18 Dao mổ điện cao tần 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

19 Bàn mổ 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

20 Bơm tiêm điện 10 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

21

Đèn mổ kính lúp đeo trước trán cho phẫu thuật viên 

chính 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

22 Đèn mổ treo trần 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

23 Giường HSCC điều khiển điện 9 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

24 Hệ thống ghi điện sinh lý tim 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

25 Hệ thống máy chụp mạch 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

26 Hệ thống Pendal treo trần, 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

27
Máy đốt ổ loạn nhịp tim và đường dẫn truyền phụ 

trong tim bằng năng lượng sóng Radio
1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

28 Máy gây mê 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

29 Máy hút chân không áp lực thấp 6 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

30 Máy phá rung tim 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

31 Máy siêu âm nội mạch 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

32 Máy tạo nhịp tim tạm thời ngoài cơ thể 2 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

33 Máy thở 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

34 Máy tim phổi nhân tạo 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

35 Máy truyền dịch 10 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

36 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 6 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

37 Monitor theo dõi bệnh nhân 8 thông số 3 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

38 Máy điều chỉnh thân nhiệt bệnh nhân 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

39 Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch

40 Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực 1 Khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch


